
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2120200319 Nguyễn Thị Kim Anh CCQ2020J p v 1 f f 1 1 1 1 1 6 6 5 5.7 2.3

2 2121200088 Trần Thị Kim Anh CCQ2120C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 10 9.3 3.7

3 2121270039 Đặng Thị Hồng Ân CCQ2127B 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 9 7 0 5.3 2.1

4 2121120432 Hồ Sỹ Chung CCQ2112M 1 v 1 1 1 v 1 1 1 v 7 6 0 4.3 1.7

5 2121270057 Nguyễn Thị Hồng Duyên CCQ2127B 1 v 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 6.5 7.8 3.1

6 2119160010 Hứa Thanh Hải CCQ1916A 1 1 1 p 1 1 v v v 1 6 7.5 7 6.8 2.7 Đi làm

7 2121120070 Phan Thị Thanh Hằng CCQ2112B 1 1 v 1 1 1 v v 1 1 7 7.5 7 7.2 2.9

8 2121120487 Lê Thanh Hiệp CCQ2112N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 8.5 8.8 3.5

9 2121270048 Nguyễn Phúc Hiệp CCQ2127B 1 1 1 1 1 v v 1 1 1 8 6.5 3.5 6.0 2.4

10 2121270063 Huỳnh Trung Hiếu CCQ2127B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8.5 6 8.2 3.3

11 2121270040 Nguyễn Hữu Hoàng CCQ2127B 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 9 8 0 5.7 2.3

12 2121270068 Lê Xuân Hội CCQ2127B 1 1 1 1 1 v p 1 1 1 8 7 2.5 5.8 2.3

13 2121120479 Châu Gia Huệ CCQ2112N 1 1 v v v v v v v v 2 0.7 0.3 Cấm thi

14 2121120443 Lê Thị Thanh Huyền CCQ2112M 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 8.0 3.2

15 2121100301 Đinh Thị Mỹ Hương CCQ2110I 1 1 v 1 1 1 v 1 1 1 8 6.5 7 7.2 2.9

16 2121100285 Nguyễn Lê Quỳnh Hương CCQ2110I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7.5 7 8.2 3.3

17 2121120451 Đặng Lê Nguyên Khang CCQ2112M 1 1 f 1 1 v 1 v 1 v 6 6.5 7 6.5 2.6

18 2121120568 Triệu Tiến Mười CCQ2112Q v v 1 1 1 v 1 1 v 1 6 5 9 6.7 2.7 Cấm thi

19 2121120555 Đặng Thị Thảo My CCQ2112P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 8.5 8.8 3.5

20 2121120486 Nguyễn Đặng Kim Ngân CCQ2112N 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 9 7 8.3 3.3

21 2121120547 Phan Nữ Thanh Ngân CCQ2112P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7.5 7 8.2 3.3

22 2121120528 Nguyễn Thị Như Ngọc CCQ2112P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 6 6.3 2.5

23 2121120483 Phan Như Ngọc CCQ2112N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 10 9.3 3.7

24 2121120480 Trần Quang Nhật CCQ2112N 1 1 v v v v v v v v 2 0.7 0.3 Cấm thi

25 2121120490 Nguyễn Thị Hồng Nhung CCQ2112N 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 9 8.5 5 7.5 3.0

26 2121120457 Bùi Thanh Phương CCQ2112N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v 9 6.5 8.5 8.0 3.2

27 2121120464 Nguyễn Thanh Hà Phương CCQ2112N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 6.5 8.5 3.4

28 2120260059 Nguyễn Thị Ngọc Phương CCQ2026B p v v v v v v v v v 0 0.0 0.0 Cấm thi

29 2121270060 Phạm Chánh Quyền CCQ2127B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 7 8.0 3.2

30 2121120444 Phạm Huỳnh Mỹ Quyền CCQ2112M 1 1 v 1 1 1 v 1 1 1 8 7.5 7 7.5 3.0

31 2119160003 Phan Ngọc Quyến CCQ1916A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6.5 8 8.2 3.3

32 2121270038 Phan Văn Thành CCQ2127B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 7 7.3 2.9

33 2121100293 Đặng Hồng Thảo CCQ2110I 1 1 1 v 1 1 1 1 1 1 9 3 7.5 6.5 2.6

34 2119160004 Nghiêm Vũ Thăng CCQ1916A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 0 6.0 2.4
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SỐ BUỔI HỌC
Chuyên 

cần
KT1 KT235 2120260283 Ka Thanh Thùy CCQ2026B v v v v v v v v v v 0 0.0 0.0 Cấm thi

36 2121200099 Phạm Thị Bích Thùy CCQ2120C 1 v 1 v v 1 v v 1 1 5 5 4.5 4.8 1.9 Cấm thi

37 2121270061 Đỗ Thị Thanh Thuỷ CCQ2127B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 7.5 8.5 3.4

38 2121200122 Lê Thị Thanh Thúy CCQ2120D 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 8 7 8.0 3.2

39 2119160007 Võ Thị Thủy Tiên CCQ1916A 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 9 7 7 7.7 3.1

40 2121120436 Quách Ngọc Toàn CCQ2112M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8.5 10 9.5 3.8

41 2121270043 Trần Thị Huyền Trang CCQ2127B 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 9 3 5 5.7 2.3

42 2121120047 Trần Thị Ngọc Trâm CCQ2112B 1 1 v 1 1 1 1 v 1 1 8 7.5 6.5 7.3 2.9

43 2121120558 Vũ Thị Trúc CCQ2112P 1 1 f f f 1 1 1 v 1 6 8 5 6.3 2.5

44 2121200123 Trần Thị Bích Vân CCQ2120D 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 8 6 7.7 3.1

45 2121120478 Nguyễn Thị Tường Vi CCQ2112N 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1 9 3 7 6.3 2.5

46 2121120471 Bùi Thị Ngọc Vy CCQ2112N 1 1 1 1 1 1 1 v 1 1 9 8.5 8.5 8.7 3.5

47 2121120461 Hồ Thị Thúy Vy CCQ2112N 1 1 1 1 1 v 1 1 1 1 9 7 6 7.3 2.9

48 2121270045 Trần Thị Tường Vy CCQ2127B 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1 9 8 3 6.7 2.7

49 2119160009 Trương Ngọc Hạ Vy CCQ1916A 1 1 v 1 1 1 1 1 1 1 9 7 8.5 8.2 3.3

50 2121270058 Phạm Thị Mỹ Xuyên CCQ2127B 1 v 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7.5 5.5 7.3 2.9 covid

0 0.0 0.0


